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Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa 

Field of testing:             Chemical   

TT 

Tên sản phẩm, 

vật liệu được thử 

Materials or 

product tested 

Tên phép thử cụ thể 

The name of specific tests 

Giới hạn định 

lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 

Limit of 

quantitation 

(if any)/range 

of measurement 

Phương pháp thử 

Test method 

1.  

Tro từ than đá 

và cốc, tro bay, 

xỉ đáy 

Coal and coke 

ash, fly ash, 

coal slag 

Xác định hàm lượng silic dioxit (SiO2) 

Phương pháp UV-VIS 

Determination of silicon dioxide content 

(SiO2) 

UV-VIS method 

 TCVN 6258:1997 

2.  

Xác định hàm lượng nhôm oxit (Al2O3) 

Phương pháp UV-VIS 

Determination of aluminium oxide (Al2O3) 

content 

UV-VIS method 

 TCVN 6258:1997 

3.  

Xác định hàm lượng sắt oxit (Fe2O3) 

Phương pháp UV-VIS 

Determination of ferric oxide (Fe2O3) 

content 

UV-VIS method 

 TCVN 6258:1997 

4.  

Xác định hàm lượng canxi oxit (CaO) 

Phương pháp chuẩn độ 

Determination of calcium oxide (CaO) 

content 

Titrimetric method 

 TCVN 6258:1997 

5.  

Xác định hàm lượng magiê oxit (MgO) 

Phương pháp chuẩn độ 

Determination of magnesium oxide (MgO) 

content 

Titrimetric method 

 TCVN 6258:1997 

6.  

Xác định hàm lượng Điphotpho pentaoxit 

(P2O5) 

Phương pháp UV-VIS 

Determination of diphosphorus pentoxide 

(P2O5) content 

UV-VIS method 

 TCVN 6258:1997 

7.  

Xác định hàm lượng titan dioxit (TiO2) 

Phương pháp UV-VIS 

Determination of titanium dioxide (TiO2) 

content 

UV-VIS method 

 TCVN 6258:1997 
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TT 

Tên sản phẩm, 

vật liệu được thử 

Materials or 

product tested 

Tên phép thử cụ thể 

The name of specific tests 

Giới hạn định 

lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 

Limit of 

quantitation 

(if any)/range 

of measurement 

Phương pháp thử 

Test method 

8.  

Tro từ than đá 

và cốc, tro bay, 

xỉ đáy 

Coal and coke 

ash, fly ash, 

coal slag 

Xác định hàm lượng natri oxit (Na2O) 

Phương pháp Quang kế ngọn lửa 

Determination of sodium oxide (Na2O) 

content 

Flame photometer method 

 TCVN 6258:1997 

9.  

Xác định hàm lượng kali oxit (K2O) 

Phương pháp Quang kế ngọn lửa 

Determination of Potassium oxide (K2O) 

content 

Flame photometer method 

 TCVN 6258:1997 

10.  

Xác định hàm lượng lưu huỳnh trioxit (SO3) 

Phương pháp phổ hồng ngoại (IR) 

Determination of Sulfur trioxide (SO3) 

content 

IR method 

 ASTM D5016-24 

11.  

Than 

Coal 

Xác định lượng ẩm trong mẫu phân tích 

chung 

Determination of moisture in the general 

analysis test sample 

 
ASTM D3173/ 

D3173M-17a 

12.  

Xác định hàm lượng ẩm trong mẫu phân 

tích chung 

Phương pháp làm khô trong nitơ 

Determination of moisture in the general 

analysis test sample 

Drying method in nitrogen. 

 
TCVN 11152:2015 

ISO 11722:2013 

Chú thích/ Note: 

- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam / Vietnam Standard 

- ISO: International Organization for Standardization 

- ASTM: American Society for Testing and Materials 

Trường hợp Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, 

hàng hoá thì Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này./ It is mandatory for the 

Vinacomin - Quacontrol Joint Stock Company that provides the testing services must register their activities 

and be granted a certificate of registration according to the law before providing the service 
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